
Họ và tên: .................................................... Lớp: 2A....
PHIẾU ÔN TẬP TỔNG HỢP GIỮA HKII – MÔN TOÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Minh thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sau 30 phút vệ sinh cá nhân, Minh bắt đầu ăn sáng. Vậy
Minh bắt đầu ăn sáng lúc mấy giờ?
A. 6 giờ B. 6 giờ 15 phút C. 6 giờ 30 phút D. 7 giờ

Câu 2. Tích của số lớn nhất có một chữ số với 5 là:
A. 45 B. 40 C. 14 D. 50

Câu 3. Có 5 túi gạo, mỗi túi nặng 2kg. Tổng số ki-lô-gam gạo là:

A. 7kg B. 10kg C. 3kg D. 12kg

Câu 4. Hôm nay là Thứ Ba ngày 10. Vậy Thứ Ba tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 17 B. Ngày 18 C. Ngày 3 D. Ngày 11

Câu 5. Quan sát hình vẽ bên và điền số thích hợp:

- Có ...... hình tam giác.
- Có ...... hình tứ giác.

Câu 6. Một số chia cho 2 được kết quả là 9. Số đó là:

A. 11 B. 18 C. 7 D. 20

Câu 7. Quan sát tờ lịch tháng 10 dưới đây và điền vào chỗ chấm:

T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy C.Nhật

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

a) Trong tháng 10 có ..... ngày Chủ nhật. Đó là các ngày: ...........................................

b) Ngày 20 tháng 10 là thứ: ...........................................................................................

PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

38 + 25
..........

47 + 36
..........

82 - 45
..........

71 - 24
..........



.......... .......... .......... ..........
Bài 2. Tính nhẩm:

2 x 8 = .... 5 x 4 = .... 16 : 2 = .... 35 : 5 = ....

5 x 9 = .... 2 x 7 = .... 20 : 5 = .... 14 : 2 = ....

Bài 3. Tính:

1) 2kg x 6 + 28kg = ................... 2) 5l x 4 + 30l = .......................

3) 18cm : 2 + 42cm = ................. 4) 3dm x 5 + 15dm = .................

Bài 4. Giải bài toán:
a) Có 30 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở?

b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết AB = 15cm, BC = 20cm và CD = 20cm.

Bài 5. Hằng ngày, Lan đi bộ từ nhà qua sân vận động rồi mới đến nhà bà nội. Biết quãng đường
từ nhà Lan đến sân vận động dài 400m, quãng đường từ sân vận động đến nhà bà nội dài 300m.
Hỏi Lan phải đi tất cả quãng đường dài bao nhiêu mét?


